
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN VĂN HÓA _ KHÓA 18T6
                                   Môn thi: TOÁN
 Ngày thi :    ______/12/2019
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )

(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)

        Câu 1: (2.5 điểm)
Cho hàm số 
[image: image1.wmf]32
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 có đồ thị (C)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
b) Tìm m để phương trình: 
[image: image2.wmf]32
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Câu 2: (2.5 điểm)
a) Tìm số phức 
[image: image3.wmf]z

, biết: 
[image: image4.wmf](13)(1)32
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b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: 
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Câu 3: (2.0 điểm)
Tính tích phân: 
[image: image7.wmf]0
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Câu 4: (1.0 điểm)
Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng
[image: image8.wmf]():230
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Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng 
[image: image10.wmf]()
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       Câu 5: (2.0 điểm)
Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm: A(-1;2;1); B(2;0;-3); C(1;-1;1); D(0;-1;2).
a) Chứng minh rằng A, B, C, D tạo thành một tứ diện;
b) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên HSSV:……………………….… Phòng thi: …………. Số báo danh:………………

ĐỀ SỐ: 01


Ngày       tháng     năm     
Ngày 25 tháng 11 năm 2019         

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI










    Phạm Thị Thu Nga
(Phần chữ ký của Trưởng tiểu ban đề thi và duyệt đề  sẽ được bộ phận sao in đề che lại khi photo đề)
             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN VĂN HÓA _ KHÓA 18T6
                                   Môn thi: TOÁN
 Ngày thi :    ______/12/2019
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )

(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)

        Câu 1: (2.5 điểm)
Cho hàm số 
[image: image11.wmf]3
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 có đồ thị (C)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
    b) Tìm m để phương trình: 
[image: image12.wmf]3
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 có 3 nghiệm phân biệt 
Câu 2: (2.5 điểm)
a) Tìm số phức 
[image: image13.wmf]z

, biết: 
[image: image14.wmf](3)(1)(42)
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b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: 

                    
[image: image15.wmf]32
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 trên đoạn 
[image: image16.wmf][1;2].

-


Câu 3: (2.0 điểm)
Tính tích phân: 
[image: image17.wmf]1
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Câu 4: (1.0 điểm)
Trong không gian Oxyz, cho 
[image: image18.wmf]():20
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và đường thẳng 
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Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng 
[image: image20.wmf]()
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       Câu 5: (2.0 điểm)

Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm: A(1;2;2); B(0;-1;3); C(-2;0;1); D(3;-2;4).

a) Chứng minh rằng A, B, C, D tạo thành một tứ diện;
b) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên HSSV:……………………….… Phòng thi: …………. Số báo danh:………………

ĐỀ SỐ: 02

Ngày       tháng     năm     
Ngày 25 tháng 11 năm 2019         

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI










    Phạm Thị Thu Nga

(Phần chữ ký của Trưởng tiểu ban đề thi và duyệt đề  sẽ được bộ phận sao in đề che lại khi photo đề)

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN VĂN HÓA  _ KHÓA 18T6
 

                               Môn thi: TOÁN
                     Ngày thi : ____/12/2019
                     Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2.5 điểm)
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	a,  Khảo sát:
.TXĐ: D = R
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Hàm số nghịch biến trên 
[image: image23.wmf](;0)(2;)
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Hàm số đồng biến trên (0;2)

Hàm số đạt cực tiểu tại x=0, ycđ=-4

Hàm số đạt cực đại tại x=2, yct=0

Đồ thị đi qua điểm (-1;0); (1;-2); (3;-4)
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	b,           
[image: image24.wmf]32
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Dựa vào đồ thị ta có: 
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	Câu 2

(2.5 điểm)
	a, Tìm số phức 
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, biết: 
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Gọi z = a + bi, 
[image: image28.wmf],
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	b, Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: 

                    
[image: image30.wmf]42
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 trên đoạn 
[image: image31.wmf][0;2].


. D = R
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. f(0) = 3

. f(1) = 2
. f(2) = 11
Vậy: 
[image: image33.wmf][0;2]
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	Câu 3

(2.0 điểm)
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Đổi cận: khi x = -1 thì t = 0

              khi x = 0 thì t = 1
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	Câu 4

(1.0 điểm)
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Tìm phương trình giao điểm: 
[image: image40.wmf]12               (1)

2              (2)

                    (3)

230  (4)

xt

yt

zt

xyz

=+

ì

ï

=-+

ï

í

=-

ï

ï

-+-=

î


Thay (1), (2), (3) vào (4) ta được: 

                             2(1 +2t) - (-2 + t) - t - 3 = 0

                         ↔  2t = - 1
                             ↔  t = -1/2
Vậy tọa độ giao điểm 
[image: image41.wmf]51
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	Câu 5

(2.0 điểm)

	A(-1;2;1); B(2;0;-3); C(1;-1;1); D(0;-1;2).
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Vậy: A, B, C, D tạo thành 1 tứ diện
	

	
	a) Ta có đường thẳng AB 
[image: image44.wmf](1;2;1)
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	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thu Nga


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.

            UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN VĂN HÓA  _ KHÓA 18T6
 

                               Môn thi: TOÁN
                     Ngày thi : ____/12/2019
                     Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2.5 điểm)
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	a,  Khảo sát:

.TXĐ: D = R
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Hàm số đồng biến trên 
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Hàm số nghịch biến trên (-1;1)

Hàm số đạt cực tiểu tại x=-1, ycđ=3
Hàm số đạt cực đại tại x=1, yct=-1
Đồ thị đi qua điểm (0;1); (2;3); (-2;-1)
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	b, PTTT (d): 
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	Câu 2

(2.5 điểm)
	a, Tìm số phức 
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	b, Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: 
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Vậy: 
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Đổi cận: khi x = -5 thì t = 3

              khi x = 0 thì t = 2
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	Câu 4
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	A(0; 1; 4)
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Ta ó véc tơ chỉ phương của d là 
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Vậy: A, B, C, D tạo thành 1 tứ diện
	

	
	a) Ta có đường thẳng AB 
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 (4;-5;1) lam VTCP

quaA

nhanAB

ì

ï

í

ï

î

uuur



[image: image72.wmf]14

():65,

2

xt

AByttR

zt

=+

ì

ï

Þ=-Î

í

ï

=+

î


	

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thu Nga


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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